
Toàn 

Huyện
66 59 1 6 0 0 0 0 50 0 1 4 0 0 59 2 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 60 4 0 0 9 0 0 0 23 0 0 0
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PHỤ LỤC 1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn 

giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn huyện Ia H'Drai

TT

Phòng học

Năm học 2022 - 2023 Dự báo 2024 - 2025 Dự báo 2029 - 2030

Tổng

Trong đó Xã khó khăn Xã đặc biệt khó khăn Thiểu

Bán 

kiên cố
Tạm

Nhờ, 

mượn

Xã đặc 

biệt khó 

khăn

Nhờ, 

mượn

Bán 

kiên cố
Tạm

Kiên 

cố

Bán 

kiên 

cố



Toàn huyện 35 34 0 0 0 0 0 24 0 0 10 4 4 0 0 4 0 0 3 0 0 1

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
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Tổng

Trong đó:

Xã 
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khăn
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khăn

Xã 

thuận 
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Xã 
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Xã 
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khó 
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Nhu cầu năm 2025 Nhu cầu năm 2030

Hiện 

có

Thiếu
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TT

Đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tại nhóm,lớp tối thiểu theo quy định

  (ĐVT: Bộ)

Đồ chơi ngoài trời 

 (ĐVT: Bộ)

Hiện 

có

Thiếu

Nhu cầu năm 2025 Nhu cầu năm 2030

Xã 

thuận 

lợi
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khăn
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Xã 
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Tổng

Trong đó:
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chính
Điểm lẻ
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Điểm lẻ
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Điểm lẻ
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Điểm lẻ
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chính
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Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Toàn huyện 31 31 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 10 4

Xã thuận lợi Xã khó khăn
Xã đặc biệt khó 

khăn

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Xã khó khăn
Xã đặc biệt khó 

khăn
Xã thuận lợi Xã khó khăn

Xã đặc biệt khó 

khăn

TT

Công trình nước sạch (ĐVT: Công trình)
Nhà công vụ dành 

cho viên

Hiện có Thiếu

Nhu cầu năm 2025 Nhu cầu năm 2030
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Hiện có Nhu cầu

Tổng Đạt chuẩn Tổng

Trong đó:

Xã thuận lợi





Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 
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Điểm 
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Điểm 

chính
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Điểm 

chính
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Điểm 

chính
Điểm lẻ

Điểm 

chính
Điểm lẻ

Toàn 

huyện
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 2

Xã khó khăn
Xã đặc biệt khó 

khăn
Xã thuận lợi

Xã đặc biệt khó 

khăn
Xã khó khăn
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TT

Công trình vệ sinh của trẻ Công trình vệ sinh của Giáo viên

Hiện có

Thiếu

Nhu cầu năm 2025 Nhu cầu năm 2030

Hiện có

Thiếu

Trong đó: Trong đó:

Xã thuận lợi

                                                                                                 (Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)







































Tổng
Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn
Tổng

Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn
Tổng

Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn
Tổng

Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn
Tổng

Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn
Tổng

Xã thuận 

lợi

Xã khó 

khăn

Xã đặc biệt 

khó khăn

Toàn huyện 1,449 0 0 483 483 0 0 483 483 0 0 483 102 0 0 102 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000

Dự báo 2025 Dự báo 2030
TT

Chi đầu tư cơ sở vật chất (từ nguồn chi sự nghiệp)
Nguồn vốn đầu tư trung hạn

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030

Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030 Năm 2022
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(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
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Toàn huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,630 0 0 2,630 948 0 0 948 0 0 0 0 11,599 0 0 11,599 10,401 0 0 10,401 0 0 0 0

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

TổngTổng

Trong đó:

Tổng

Trong đó:

Tổng

Dự báo 2025 Dự báo 2030
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TT

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 giai đoạn  2021-2025

Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030

Trong đó:

Năm 2022 Dự báo 2025 Dự báo 2030 Năm 2022



Đạt

Thiếu so 

với chỉ 

tiêu

Theo định mức 

TT06 (2,5 GV/lớp)

Theo định mức 

GV/trẻ

Toàn huyện 423 279 66.0% 0 18 18 24 1.33 0 0 0 21 4

TT

Trẻ nhà trẻ

Dân số độ 

tuổi

Trẻ nhà trẻ 

ra lớp

Tỷ lệ huy động

Nhóm 

trẻ

Phòng 

học

Tỉ lệ bình quân 

GV/lớp

Số lượng trẻ cần huy 

động để đảm bảo 

mục tiêu trên 21%

Số nhóm trẻ 

cần để đảm 

bảo mục tiêu

Phòng 

học thiếu

Số lượng GV thiếu

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Ghi chú

Năm học 2022 - 2023 Rà soát
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Giáo 

viên hiện 
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